
1. Hành vi vi phạm quy định về tổ chức, hoạt 
động của trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia 
đình có yếu tố nước ngoài

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng đối với hành vi không thông báo cho cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền khi có sự thay đổi về tên gọi, 
trụ sở, người đứng đầu.

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy 
tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền 
cấp trong hồ sơ đăng ký hoạt động hoặc thay đổi nội 
dung đăng ký hoạt động;

+ Tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy 
đăng ký hoạt động;

+ Không thực hiện chế độ báo cáo; không lập, 
quản lý hoặc sử dụng không đúng sổ sách, biểu mẫu;

+ Không tư vấn, hỗ trợ cho người có yêu cầu tư vấn, 
hỗ trợ về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

+ Không cấp giấy xác nhận của trung tâm theo 
yêu cầu của người được tư vấn, hỗ trợ;

+ Không công bố công khai mức thù lao theo 
quy định.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Khai không đúng sự thật trong tờ khai đăng ký 
hoạt động;

+ Cung cấp giấy tờ chứng minh về trụ sở không 
đúng sự thật;

+ Thay đổi tên gọi, trụ sở, người đứng đầu hoặc 
nội dung đăng ký hoạt động mà không có xác nhận 
của cơ quan có thẩm quyền.

- Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Hoạt động trong trường hợp không còn đủ điều 
kiện hoạt động;

+ Hoạt động vượt quá phạm vi, nội dung ghi trong 
giấy đăng ký hoạt động;

+ Đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác ngoài thù lao theo 
quy định khi thực hiện tư vấn, hỗ trợ về hôn nhân và 
gia đình có yếu tố nước ngoài;

+ Không giữ bí mật các thông tin, tư liệu về đời 
sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của các 
bên theo quy định của pháp luật.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn 
nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài khi chưa có 
giấy đăng ký hoạt động;

+ Lợi dụng việc tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia 
đình có yếu tố nước ngoài nhằm mua bán người, bóc 
lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc vì mục đích 
trục lợi khác.

- Hình thức xử phạt bổ sung:
+ Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng 

đối với 02 hành vi vi phạm (Gồm khai không đúng sự 
thật trong tờ khai đăng ký hoạt động; cung cấp giấy 
tờ chứng minh về trụ sở không đúng sự thật; thay đổi 
tên gọi, trụ sở, người đứng đầu hoặc nội dung đăng 
ký hoạt động mà không có xác nhận của cơ quan có 
thẩm quyền và hoạt động trong trường hợp không còn 
đủ điều kiện hoạt động; hoạt động vượt quá phạm vi, 
nội dung ghi trong giấy đăng ký hoạt động; đòi hỏi tiền 
hoặc lợi ích khác ngoài thù lao theo quy định khi thực 
hiện tư vấn, hỗ trợ về hôn nhân và gia đình có yếu tố 
nước ngoài; không giữ bí mật các thông tin, tư liệu về 
đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của 
các bên theo quy định của pháp luật).

+ Đình chỉ hoạt động từ 06 tháng đến 09 tháng đối 
với hành vi vi lợi dụng việc tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và 
gia đình có yếu tố nước ngoài nhằm mua bán người, 
bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc vì mục 
đích trục lợi khác.

+ Tịch thu tang vật là giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, 
sửa chữa làm sai lệch nội dung đối với 02 hành vi tẩy 
xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản 
do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp trong 
hồ sơ đăng ký hoạt động hoặc thay đổi nội dung đăng 
ký hoạt động và tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội 
dung giấy đăng ký hoạt động;

- Biện pháp khắc phục hậu quả:
+ Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm 

quyền xem xét, xử lý đối với giấy tờ, văn bản đã cấp 
do có hành vi tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung 
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm 
quyền cấp trong hồ sơ đăng ký hoạt động hoặc thay 
đổi nội dung đăng ký hoạt động và giấy tờ, văn bản 
bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung đối với 02 
hành vi tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy 
tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền 
cấp trong hồ sơ đăng ký hoạt động hoặc thay đổi nội 
dung đăng ký hoạt động; tẩy xoá, sửa chữa làm sai 
lệch nội dung giấy đăng ký hoạt động;

+ Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực 
hiện các hành vi vi phạm bao gồm hoạt động trong 
trường hợp không còn đủ điều kiện hoạt động; hoạt 
động vượt quá phạm vi, nội dung ghi trong giấy đăng 
ký hoạt động; đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác ngoài thù 
lao theo quy định khi thực hiện tư vấn, hỗ trợ về hôn 
nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; thực hiện các 
hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu 
tố nước ngoài khi chưa có giấy đăng ký hoạt động; lợi 
dụng việc tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố 
nước ngoài nhằm mua bán người, bóc lột sức lao động, 
xâm phạm tình dục hoặc vì mục đích trục lợi khác.

2. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động phổ 
biến, giáo dục pháp luật

- Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến ï



1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
+ Cản trở việc thực hiện quyền được thông tin, tìm 

hiểu, học tập pháp luật của công dân;
+ Cản trở hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 

đồng đối với hành vi cung cấp thông tin, tài liệu có nội 
dung sai sự thật, trái pháp luật, trái đạo đức xã hội, 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 
đồng đối với hành vi lợi dụng phổ biến, giáo dục pháp 
luật để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền chính sách thù 
địch, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xâm 
phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính 
thông tin và buộc hủy tài liệu đối với 02 hành vi vi 
phạm quy định là hành vi cung cấp thông tin, tài liệu 
có nội dung sai sự thật, trái pháp luật, trái đạo đức 
xã hội, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và hành vi 
lợi dụng phổ biến, giáo dục pháp luật để xuyên tạc 
chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước; tuyên truyền chính sách thù địch, gây chia rẽ 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xâm phạm lợi ích của 
Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân.

3. Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của 
tuyên truyền viên pháp luật, báo cáo viên pháp luật

- Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 
1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Lợi dụng danh nghĩa tuyên truyền viên pháp 
luật để thực hiện các hoạt động không thuộc nhiệm 
vụ được giao nhằm trục lợi mà chưa đến mức truy cứu 
trách nhiệm hình sự;

+ Lợi dụng danh nghĩa báo cáo viên pháp luật để 
thực hiện các hoạt động không thuộc nhiệm vụ được 
giao nhằm trục lợi mà chưa đến mức truy cứu trách 
nhiệm hình sự.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số 
lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 
quy định nêu trên.

4. Hành vi vi phạm quy định về quản lý hợp tác 
quốc tế về pháp luật

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng đối với hành vi báo cáo không đúng về tình hình 
hợp tác quốc tế về pháp luật.

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Không báo cáo về tình hình hợp tác quốc tế về 
pháp luật theo quy định;

+ Không báo cáo kết quả chương trình, dự án hợp 
tác về pháp luật; kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo 
quốc tế về pháp luật theo quy định.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Không tuân thủ trình tự, thủ tục thẩm định, lấy 
ý kiến của Bộ Tư pháp đối với văn kiện chương trình, 
dự án, phi dự án hợp tác quốc tế về pháp luật theo 
quy định;

+ Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế mà chưa 
được phép của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 
đồng đối với hành vi báo cáo, cung cấp thông tin sai 
sự thật ảnh hưởng đến việc thẩm định, cho ý kiến đối 
với văn kiện chương trình, dự án, phi dự án, hội nghị, 
hội thảo quốc tế về pháp luật.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Thực hiện chương trình, dự án, phi dự án về 
pháp luật khi chưa có quyết định phê duyệt có hiệu lực 
pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền;

+ Thực hiện chương trình, dự án, phi dự án về 
pháp luật khi đã có quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ 
của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền;

+ Phê duyệt không đúng trình tự, thủ tục, thẩm 
quyền theo quy định đối với các chương trình, dự án, 
phi dự án về pháp luật./.
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